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Họ và tên 

 

Số CCHNCK Loại CC Ngày cấp 

1 Chu Tuấn An 00184/QLQ Quản lý quỹ 17/04/2009 

2 Hoàng Thị Thu Hiền 
001408/MGCK & 
000951/QLQ 

Quản lý quỹ 11/16/2010 & 
7/6/2013 

3 Lê Thanh Xuân 00516/PTTC Phân tích tài chính 16/03/2009 

4 Ngô Thị Diễm Hằng 01145/PTTC Phân tích tài chính 06/07/2009 

5 Dương Quốc Phóng 003589/MGCK Môi giới chứng khoán 16/5/2016 

6 Phạm Công Thái 003538/MGCK Môi giới chứng khoán 21/4/2016 

7 Lê Thị Lan Anh 003540/MGCK Môi giới chứng khoán 21/4/2016 

8 Trần Đức Mạnh 003027/MGCK Môi giới chứng khoán 27/05/2015 

9 Phan Hồng Vân 003537/MGCK Môi giới chứng khoán 21/04/2016 

10 Nguyễn Thị Thanh 01171/PTTC Phân tích tài chính 30/07/2009 

11 Lê Thu Hương 001338/MGCK Môi giới chứng khoán 04/06/2010 

12 Trần Thị Thu Hà 00934/MGCK Môi giới chứng khoán 09/07/2009 

13 Đặng Thị Thùy Linh 002970/MGCK Môi giới chứng khoán 04/10/2015 

14 Tạ Quang Hân 01170/PTTC Phân tích tài chính 30/07/2009 

15 Bùi Mỹ Duyên 003539/MGCK Môi giới chứng khoán 21/4/2016 

16 Nguyễn Hải Anh 002298/MGCK Môi giới chứng khoán 21/05/2013 

17 Nguyễn Phương Nga 001407/MGCK Môi giới chứng khoán 16/11/2010 

18 Trần Thị Xuân 2764/MGCK Môi giới chứng khoán 10/09/2014 

19 Phạm Ngọc Tú 003619/MGCK Môi giới chứng khoán 14/06/2016 

20 Lê Thị Thu Hương 00372/PTTC Phân tích tài chính 16/03/2009 

21 Đỗ Thị Nhàn 002421/MGCK Môi giới chứng khoán 08/08/2013 

22 Trần Duy Ngọc 00741/PTTC Phân tích tài chính 17/4/2009 

23 Trương Thị Hồng 00865/MGCK Môi giới chứng khoán 06/02/2009 

24 Đào Thị Hoài Giang 00940/MGCK Môi giới chứng khoán 09/07/2009 

25 Nguyễn Thị Mỹ Hương 002300/MGCK Môi giới chứng khoán 21/05/2013 

26 Lê Tiến Dũng 003049/MGCK Môi giới chứng khoán 29/05/2015 

27 Trần Văn Tuân 002904/MGCK Môi giới chứng khoán 26/03/2015 

28 Trịnh Thị Nguyệt Nga 002906/MGCK Môi giới chứng khoán 26/03/2015 

29 Đặng Thanh Tâm 002538/MGCK Môi giới chứng khoán 05/12/2013 

30 Trịnh Thị Hải Yến 002425/MGCK Môi giới chứng khoán 29/08/2013 

31 Nguyễn Thị Cẩm Ni 004436/MGCK Môi giới chứng khoán 11/04/2018 

32 Trần Thị Hồng Anh 004094/MGCK Môi giới chứng khoán 03/07/2017 

33 Trương Thị Ngân 002242/PTTC Phân tích tài chính 22/1/2016 

34 Vũ Ba Lê 00511/PTTC Phân tích tài chính 16/03/2009 

35 Lê Quỳnh Chi 002919/MGCK Môi giới chứng khoán 26/03/2015 

36 Trần Nam Sơn 001201/PTTC Phân tích tài chính 30/07/2009 

37 Nguyễn Thị Thu Hằng 000952/QLQ Quản lý quỹ 07/06/2013 

38 Tạ Thị Hồng Hà 002912/MGCK Môi giới chứng khoán 26/03/2015 

39 Đào Phương Dung 01207/PTTC Phân tích tài chính 30/07/2009 

40 Nguyễn Thị Lan Hương 003780/MGCK Môi giới chứng khoán 25/11/2016 

41 Bùi Thị Nguyệt 002935/MGCK Môi giới chứng khoán 31/03/2015 


